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Thông tin thư mục
Theo Ahrens – Tiểu sử ngắn

Theo Ahrens, sinh năm 1979 gần München, là giáo viên ngành điều dưỡng và là một nhà giáo
dục điều dưỡng nhiệt huyết. Sau một năm tình nguyện xã hội tại bệnh viện, ông đã hoàn thành
khóa đào tạo trở thành điều dưỡng viên và tích lũy kinh nghiệm quý báu tại khoa chăm sóc đặc
biệt. Được thúc đẩy bởi mong muốn truyền đạt kiến thức, ông đã học ngành sư phạm điều dưỡng
và bắt đầu giảng dạy tại một trường trung cấp ở München từ năm 2009. Theo được biết đến với
phương pháp giảng dạy thực tế và đồng cảm, với điều này ông chuẩn bị cho các điều dưỡng viên
tương lai cho nghề nghiệp đầy thử thách của họ. Về mặt cá nhân, ông sống cùng vợ và hai con ở
Berlin và tham gia tình nguyện cải thiện điều kiện trong đào tạo điều dưỡng.

  
  
Cuốn sách giáo khoa ngắn này được xây dựng từ kế hoạch giảng dạy của ông với sự hỗ trợ của
trí tuệ nhân tạo. Bản dịch được thực hiện tự động.

Phát hành bởi altenpflege.de Giá DE/AT: 3,90 € CH: 5 Fr Bản quyền 2024 altenpflege.de Mọi ý
kiến và đề xuất cải thiện xin gửi tới team@altenpflege.de.
1/1-2412181527

pr
ev

ie
w

                             2 / 11



 

Kiến thức cơ bản về tâm lý học cho chăm sóc người cao tuổi

Mục lục

     1 | Giới thiệu . . . . 4
         1.1 | Mục tiêu của sách giáo khoa ngắn này . . . . 4
         1.2 | Ý nghĩa của các nền tảng tâm lý trong chăm sóc người cao tuổi . . . . 4
         1.3 | Vai trò của điều dưỡng viên trong việc xử lý các khía cạnh tâm lý của chăm sóc . . . . 5
     2 | Cơ bản về Tâm lý học . . . . 6
         2.1 | Ý nghĩa của tâm lý học trong chăm sóc. . . . . 6
         2.2 | Nhiệm vụ và các lĩnh vực của tâm lý học . . . . 6
         2.3 | Sự khác biệt giữa tâm lý học đời thường và tâm lý học khoa học . . . . 7
         2.4 | Tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản về tâm lý đối với thực hành chăm sóc. . . . . 8
     3 | Tâm lý học phát triển ở tuổi già . . . . 9
         3.1 | Tâm lý học phát triển và ý nghĩa của nó trong chăm sóc người cao tuổi . . . . 9
         3.2 | Sự phát triển tâm lý ở tuổi già . . . . 9
         3.3 | Thay đổi trong nhận thức, nhận biết và trí nhớ ở người cao tuổi . . . . 10
         3.4 | Nhiệm vụ phát triển ở tuổi già . . . . 11
     4 | Nhu cầu tâm lý cơ bản ở tuổi già . . . . 12
         4.1 | Nhu cầu cơ bản . . . . 12
         4.2 | Ý nghĩa của việc thỏa mãn nhu cầu đối với sức khỏe tâm lý ở tuổi già . . . . 12
         4.3 | Vai trò của nhân viên chăm sóc trong việc hỗ trợ các nhu cầu cơ bản . . . . 13
         4.4 | Các cách thúc đẩy sự thoải mái và hài lòng cho người cao tuổi . . . . 14
     5 | Cảm xúc và ý nghĩa của chúng trong công tác chăm sóc. . . . . 15
         5.1 | Định nghĩa về cảm xúc . . . . 15
         5.2 | Những thay đổi cảm xúc trong tuổi già . . . . 15
         5.3 | Ảnh hưởng của cảm xúc đến mối quan hệ chăm sóc . . . . 16
         5.4 | Ứng phó với các phản ứng cảm xúc . . . . 17
     6 | Nhận thức và trí nhớ ở người cao tuổi . . . . 19
         6.1 | Các loại trí nhớ . . . . 19
         6.2 | Thay đổi khả năng nhận thức ở người cao tuổi . . . . 19
         6.3 | Sự khác biệt giữa suy giảm trí nhớ do lão hóa bình thường và sa sút trí tuệ . . . . 20
         6.4 | Khuyến khích khả năng nhận thức ở người cao tuổi . . . . 21
     7 | Rối loạn và bệnh tâm lý ở người cao tuổi . . . . 22
         7.1 | Trầm cảm ở người cao tuổi . . . . 22
         7.2 | Rối loạn lo âu ở người cao tuổi . . . . 22
         7.3 | Sa sút trí tuệ . . . . 23
         7.4 | Rối loạn loạn thần . . . . 24
         7.5 | Burnout và các hội chứng căng thẳng ở nhân viên chăm sóc. . . . . 25
     8 | Giao tiếp với người có sự thay đổi tâm lý . . . . 26
         8.1 | Đặc điểm giao tiếp với người bị sa sút trí tuệ . . . . 26
         8.2 | Phương pháp xác nhận trong giao tiếp với người mất phương hướng . . . . 27
         8.3 | Kỹ năng giao tiếp đồng cảm với người bị rối loạn tâm lý . . . . 28
         8.4 | Kỹ thuật lắng nghe tích cực và giao tiếp thấu cảm . . . . 29
     9 | Hành vi và phản ứng của người cao tuổi . . . . 30
         9.1 | Hành vi thách thức . . . . 30
         9.2 | Nguyên nhân và tác nhân gây ra hành vi thách thức . . . . 30
         9.3 | Ứng phó với hành vi thách thức . . . . 31
         9.4 | Các can thiệp thực tiễn để kiểm soát hành vi . . . . 32
       10 | Động lực và Kích hoạt trong chăm sóc người cao tuổi . . . . 34
           10.1 | Động lực và Kích hoạt . . . . 34
           10.2 | Các lý thuyết về động lực . . . . 34
           10.3 | Ý nghĩa của động lực trong công việc chăm sóc hàng ngày . . . . 35
           10.4 | Kỹ thuật thúc đẩy động lực của cư dân . . . . 35
       11 | Tự khái niệm và bản sắc ở tuổi già . . . . 37
           11.1 | Tự khái niệm và bản sắc . . . . 37
           11.2 | Thay đổi bản sắc ở tuổi già . . . . 37
           11.3 | Hình ảnh bản thân và cảm giác tự trọng của người cao tuổi . . . . 38
           11.4 | Hỗ trợ tìm kiếm bản sắc và tự quyết trong sinh hoạt chăm sóc hàng ngày . . . . 39
       12 | Stress và các chiến lược đối phó trong chăm sóc. . . . . 40
           12.1 | Stress và các yếu tố gây căng thẳng . . . . 40
           12.2 | Kỹ thuật đối phó căng thẳng . . . . 40
           12.3 | Ý nghĩa của việc tự chăm sóc đối với nhân viên chăm sóc. . . . . 41
           12.4 | Khuyến khích sự kiên cường ở cư dân và nhân viên chăm sóc . . . . 42
       13 | Các khía cạnh đạo đức và pháp lý của chăm sóc tâm lý học . . . . 43
           13.1 | Tự quyết định và tự chủ của cư dân . . . . 43
           13.2 | Bảo vệ sự toàn vẹn tinh thần của cư dân . . . . 44
           13.3 | Trách nhiệm của điều dưỡng viên trong việc xử lý căng thẳng tâm lý . . . . 45
           13.4 | Cơ sở pháp lý trong chăm sóc tâm lý . . . . 46
       14 | Các bài kiểm tra và phương pháp tâm lý trong chăm sóc người cao tuổi . . . . 47
           14.1 | Các phương pháp kiểm tra để đánh giá khả năng nhận thức . . . . 47
           14.2 | Các bài kiểm tra đánh giá trạng thái cảm xúc . . . . 47
           14.3 | Ý nghĩa của các bài kiểm tra tâm lý đối với thực hành chăm sóc . . . . 48
           14.4 | Hướng dẫn thực hiện và diễn giải các bài kiểm tra . . . . 49
       15 | Tự phản ánh và năng lực tâm lý của điều dưỡng viên . . . . 51
           15.1 | Tự phản ánh như một phần quan trọng trong công việc chăm sóc. . . . . 51
           15.2 | Phản ánh cảm xúc và hành động trong công việc chăm sóc hàng ngày . . . . 52
           15.3 | Tự chăm sóc và quản lý căng thẳng cho nhân viên chăm sóc. . . . . 53
           15.4 | Giám sát và tư vấn đồng nghiệp như một khả năng hỗ trợ . . . . 54
       16 | Hợp tác liên ngành với các nhà tâm lý học và nhà trị liệu . . . . 55
           16.1 | Hợp tác với nhà tâm lý, nhà trị liệu và bác sĩ . . . . 55
           16.2 | Giao tiếp và báo cáo trong nhóm liên ngành . . . . 55
           16.3 | Phân công vai trò giữa điều dưỡng viên và nhà tâm lý học/nhà trị liệu . . . . 56
           16.4 | Tham gia của nhân viên chăm sóc vào việc hỗ trợ tâm lý cho cư dân . . . . 57
       17 | Các ví dụ tình huống và ứng dụng thực tiễn . . . . 58
           17.1 | Ví dụ: Ứng phó với trầm cảm ở cư dân . . . . 58
           17.2 | Ví dụ tình huống: Giao tiếp với cư dân bị sa sút trí tuệ . . . . 59
           17.3 | Ví dụ tình huống: Ứng phó với hành vi thách thức . . . . 60
           17.4 | Phản ánh về quyết định chăm sóc trong hỗ trợ tâm lý . . . . 61

pr
ev

ie
w

                             3 / 11



 

Kiến thức cơ bản về tâm lý học cho chăm sóc người cao tuổi

1 Giới thiệu
1.1 Mục tiêu của sách giáo khoa ngắn này
Cuốn sách học ngắn này mang lại kiến thức toàn diện về các nền tảng tâm lý
trong  chăm sóc  người  cao  tuổi.  Nó  cung  cấp  các  cách  tiếp  cận  lý  thuyết  và
thực tiễn để củng cố điều dưỡng viên trong việc xử lý với người cao tuổi. Mục
tiêu là làm sâu sắc hơn sự hiểu biết về các quá trình tâm lý ở tuổi già và chỉ ra
tầm quan  trọng  của  chúng  đối  với  thực  tiễn  chăm sóc.  Các  nội  dung  hỗ  trợ
điều dưỡng viên trong việc hiểu rõ hơn nhu cầu và hành vi của người cao tuổi
và phản ứng một cách phù hợp. Ngoài ra, cũng chú trọng đến sức khỏe tâm lý
của chính các điều dưỡng viên.
Các chủ đề bao gồm các lý thuyết tâm lý cơ bản và ứng dụng của chúng trong
chăm sóc người cao tuổi, sự phát triển và thay đổi ở độ tuổi cao, cũng như ý
nghĩa của các nhu cầu tâm lý cơ bản. Cuốn sách nhằm mở rộng năng lực trong
việc xử lý cảm xúc và các rối loạn tâm lý. Các ví dụ tình huống thực tiễn giúp
thúc đẩy việc ứng dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày.
Một trọng tâm khác là giao tiếp với những người trải qua sự thay đổi tâm lý.
Cuốn sách cung cấp các kỹ thuật và phương pháp để đối  phó hợp lý với  các
hành vi thách thức. Ngoài ra, cách tiếp cận liên ngành trong việc hợp tác với
các nhà tâm lý học và nhà trị  liệu cũng được nhấn mạnh, nhằm đảm bảo sự
chăm sóc toàn diện cho cư dân.
Cuối  cùng,  người  đọc sẽ được trang bị  khả năng thực hiện việc chăm sóc có
suy nghĩ và có năng lực, đáp ứng nhu cầu tâm lý và cảm xúc của người cao
tuổi một cách thích hợp.

1.2 Ý nghĩa của các nền tảng tâm lý trong chăm
sóc người cao tuổi
Trong chăm sóc người cao tuổi, các kiến thức cơ bản về tâm lý rất quan trọng
để đáp ứng phù hợp với  những nhu cầu phức tạp của người  cao tuổi.  Những
kiến thức này giúp nhân viên chăm sóc giải thích hành vi và lập kế hoạch can
thiệp chăm sóc cá nhân.  Hiểu sâu sắc các quá trình tâm lý  ở người  cao tuổi
thúc đẩy giao tiếp hiệu quả và hành động đồng cảm. Ngoài ra, kiến thức tâm
lý còn giúp ứng phó tốt hơn với các thách thức trong chăm sóc.
Người cao tuổi thường đối mặt với những thách thức về tâm lý và cảm xúc ảnh
hưởng đến việc chăm sóc. Những thách thức này bao gồm quá trình thích nghi
với  thay  đổi  cơ  thể,  cảm giác  mất  mát  và  cô  đơn  cũng  như  đối  phó  với  các
bệnh mãn tính. Kiến thức cơ bản về tâm lý giúp nhận ra những quá trình này
và phát triển các chiến lược chăm sóc phù hợp.

4      Giới thiệu
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Một  khía  cạnh  khác  là  tăng  cường  sự  ổn  định  cảm xúc  của  nhân  viên  chăm
sóc.  Cuộc sống hàng ngày trong chăm sóc thường bị  hòa lẫn bởi  những tình
huống căng thẳng và áp lực, đòi hỏi năng lực tâm lý để duy trì sự khỏe mạnh
của bản thân. Khả năng tự phản ánh và quản lý căng thẳng là rất cần thiết để
đảm bảo chất lượng chăm sóc lâu dài.
Ngay  cả  trong  việc  hỗ  trợ  hợp  tác  liên  ngành,  kiến  thức  tâm  lý  cũng  có  ý
nghĩa. Chúng cho phép giao tiếp hiệu quả với các chuyên gia khác và thúc đẩy
chăm sóc toàn diện cho cư dân. Việc trao đổi thông tin và quan sát có thể cải
thiện đáng kể việc điều trị và chăm sóc người cao tuổi.
Tổng thể, các kiến thức cơ bản về tâm lý không thể thiếu đối với một dịch vụ
chăm sóc người cao tuổi dựa trên thực tiễn và tôn trọng nhân phẩm, đặt chất
lượng cuộc sống của cư dân là trung tâm và hỗ trợ nhân viên chăm sóc trong
công việc hàng ngày của họ.

1.3 Vai trò của điều dưỡng viên trong việc xử lý các
khía cạnh tâm lý của chăm sóc
Nhân viên  chăm sóc  đóng vai  trò  quan trọng trong việc  xử  lý  các  khía  cạnh
tâm lý  của  chăm sóc  người  cao  tuổi.  Vai  trò  của  họ  đòi  hỏi  không  chỉ  có  kỹ
năng chuyên môn mà còn cần mức độ thấu cảm và nhạy cảm cao đối với nhu
cầu tâm lý của người cao tuổi. Nhân viên chăm sóc phải tạo ra một môi trường
an toàn, nơi mà cư dân có thể tin tưởng và bày tỏ những lo lắng hoặc nỗi sợ
hãi một cách cởi mở.
Nhiệm vụ trọng tâm của nhân viên chăm sóc là nhận biết nhu cầu tâm lý cá
nhân và tích hợp chúng vào thực tế chăm sóc hàng ngày. Điều này bao gồm
việc quan sát thay đổi hành vi và dao động tâm trạng để có thể can thiệp kịp
thời. Những quan sát này rất quan trọng để phát triển các kế hoạch chăm sóc
phù hợp, xem xét tình trạng cảm xúc và tâm lý của cư dân.
Ngoài  ra,  nhân  viên  chăm sóc  cần  có  khả  năng  phản  ứng  thích  hợp  với  các
hành vi thách thức. Điều này đòi hỏi kiến thức về các chiến lược giao tiếp và
can thiệp khác nhau, nhằm làm giảm căng thẳng và nâng cao phúc lợi của cư
dân. Một khía cạnh khác là tôn trọng và khuyến khích sự tự chủ của người cao
tuổi, bằng cách tôn trọng và hỗ trợ quyền tự quyết của họ.
Một phần quan trọng của vai trò nhân viên chăm sóc là việc tiếp tục giáo dục
trong lĩnh vực hỗ trợ tâm lý. Việc thường xuyên trao đổi với các nhà tâm lý học
và  các  chuyên  gia  khác  là  điều  rất  quan  trọng.  Sự  tương  tác  này  cho  phép
phát triển các chiến lược chung cho việc hỗ trợ tâm lý và góp phần cải thiện
chất lượng cuộc sống của cư dân.
Tóm lại,  vai  trò  của nhân viên chăm sóc đòi  hỏi  sự hiểu biết  sâu sắc về các
quá trình tâm lý trong bối cảnh tuổi tác, kết hợp với khả năng tìm ra các giải
pháp thích ứng cá nhân và tình huống. Điều này đóng góp quan trọng vào việc
đảm bảo chất lượng chăm sóc cao và giành được lòng tin của cư dân.
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2 Cơ bản về Tâm lý học
2.1 Ý nghĩa của tâm lý học trong chăm sóc.
Tâm lý học là nghiên cứu khoa học về hành vi  và quá trình tinh thần.  Trong
chăm sóc, tâm lý học liên quan đến việc hiểu và cân nhắc các khía cạnh tâm
lý và cảm xúc của những người cần chăm sóc. Nó bao gồm việc nhận thức, suy
nghĩ, cảm nhận và hành vi của một con người.
Kiến thức tâm lý trong chăm sóc cho phép nhân viên chăm sóc hiểu rõ hơn về
nhu cầu và phản ứng của người dân. Ứng dụng kiến thức này hỗ trợ thúc đẩy
tinh  thần  khỏe  mạnh,  xây  dựng  giao  tiếp  hiệu  quả  và  quản  lý  các  hành  vi
thách thức. Tâm lý học cũng giúp lý giải tác động của bệnh tật lên tình trạng
tinh thần của người cao tuổi và cung cấp sự hỗ trợ phù hợp.
Hơn nữa, tâm lý học trong chăm sóc còn có ý nghĩa trong việc hiểu phản ứng
và cảm xúc của chính nhân viên chăm sóc. Kiến thức tâm lý vững chắc hỗ trợ
phát triển cách tiếp cận đồng cảm với người dân và góp phần tránh hiểu lầm
và xung đột.
Việc tích hợp các nguyên tắc tâm lý vào thực hành chăm sóc thúc đẩy ý thức
về tầm quan trọng của chất lượng cuộc sống và sức khỏe tâm lý. Điều này đặc
biệt quan trọng khi đồng hành với những người cao tuổi, những người có nhu
cầu cảm xúc và nhận thức có thể biến đổi mạnh mẽ. Nhân viên chăm sóc do
đó không chỉ có trách nhiệm chăm sóc thể chất mà còn đối với việc chăm sóc
và hỗ trợ tâm lý cho người dân.

2.2 Nhiệm vụ và các lĩnh vực của tâm lý học
Die  Psychologie  umfasst  viele  Aufgaben  und  Teilgebiete,  die  für  die
Altenpflege von Bedeutung sind
Tâm lý học bao gồm nhiều nhiệm vụ và lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng đối với
chăm sóc người cao tuổi. Một lĩnh vực nhiệm vụ trung tâm là tâm lý lâm sàng.
Nó  liên  quan  đến  chẩn  đoán,  điều  trị  và  phòng  ngừa  các  rối  loạn  tâm thần.
Trong chăm sóc người cao tuổi, điều này chủ yếu liên quan đến trầm cảm, rối
loạn  lo  âu  và  sa  sút  trí  tuệ.  Nhân viên  chăm sóc  hưởng lợi  từ  kiến  thức  này
bằng cách nhận ra sớm những thay đổi tâm lý ở người dân và có thể can thiệp
một cách có mục tiêu với sự hợp tác của các chuyên gia.
Tâm lý phát triển tập trung vào quá trình thay đổi trong suốt cuộc đời. Đây là
điều không thể thiếu trong chăm sóc người cao tuổi, bởi nó cho phép hiểu về
sự phát triển tâm lý của người già. Những thay đổi trong nhận thức, nhận thức
và cảm xúc ở tuổi già là yếu tố trung tâm. Nhân viên chăm sóc sử dụng kiến
thức này để đáp ứng một cách thích hợp với các nhiệm vụ phát triển cá nhân
của người dân.
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Một lĩnh vực quan trọng khác là tâm lý sức khỏe. Lĩnh vực này nghiên cứu cách
các yếu tố sinh học, tâm lý và xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe. Nó góp phần
thúc đẩy hành vi sức khỏe và hỗ trợ việc đối phó với bệnh tật. Trong chăm sóc
sức khỏe, điều này có thể bao gồm hướng dẫn cách sống lành mạnh và hỗ trợ
trong việc thích nghi với các bệnh mãn tính.
Tâm lý  xã hội  nghiên cứu các quá trình giữa các cá nhân và ảnh hưởng của
chúng đến cá nhân. Trong chăm sóc người cao tuổi, điều này quan trọng khi
xây dựng mối quan hệ với cư dân và thiết kế các tương tác xã hội. Kiến thức
về tâm lý xã hội  giúp nhân viên chăm sóc hiểu được các quá trình nhóm và
thúc đẩy một cấu trúc cộng đồng hỗ trợ.
Cuối  cùng là  nghiên cứu về thần kinh tâm lý.  Nghiên cứu này phân tích mối
liên hệ giữa chức năng não và hành vi. Nhân viên chăm sóc hiểu biết về các
kiến thức thần kinh tâm lý có thể tiếp cận những suy giảm nhận thức một cách
có mục tiêu và nhận ra tầm quan trọng của phục hồi chức năng.
Các lĩnh vực tâm lý học này cung cấp một dải ứng dụng toàn diện cho chăm
sóc người cao tuổi và hỗ trợ nhân viên chăm sóc trong việc đáp ứng nhu cầu
tâm lý và cảm xúc của người dân một cách chuyên môn.

2.3 Sự khác biệt giữa tâm lý học đời thường và tâm
lý học khoa học
Tâm lý  học  đời  thường và  tâm lý  học  khoa học  khác  biệt  cơ  bản trong cách
tiếp cận và phương pháp luận. Tâm lý học đời thường dựa trên kinh nghiệm cá
nhân,  trực  giác  và  quan  sát  chủ  quan.  Thường  được  áp  dụng  một  cách  trực
giác  và dựa vào các chuẩn mực xã hội  và văn hóa cũng như trải  nghiệm cá
nhân. Các ví dụ bao gồm các giả định về hành vi con người xuất phát từ các
trải nghiệm giữa các cá nhân, chẳng hạn như kỳ vọng chung rằng mọi người
sẽ phản ứng thân thiện với sự thân thiện.
Ngược lại, tâm lý học khoa học là một ngành khoa học thực nghiệm sử dụng
các phương pháp nghiên cứu có hệ thống. Nó dựa trên việc thu thập dữ liệu
khách quan, hình thành giả thuyết và sử dụng các thí nghiệm có kiểm soát để
kiểm tra các giả định của nó. Tâm lý học khoa học tìm cách đưa ra các tuyên
bố có thể khái quát, được hỗ trợ bởi bằng chứng cụ thể và các nghiên cứu lặp
đi lặp lại. Nó hướng tới mục tiêu thu được những hiểu biết đáng tin cậy và hợp
lệ về hành vi và trải nghiệm của con người.
Một sự khác biệt cơ bản khác nằm ở phương pháp luận. Tâm lý học đời thường
thường  sử  dụng  các  giải  thích  hồi  cứu  không  thể  kiểm chứng.  Trong  khi  đó,
tâm lý học khoa học sử dụng các phương pháp định lượng và định tính để kiểm
tra giả thuyết. Điều này bao gồm các kỹ thuật như thí nghiệm, khảo sát, quan
sát và phân tích thống kê.
Kết quả của tâm lý học khoa học có thể lặp lại và có thể được đảm bảo thông
qua các quy trình đánh giá đồng cấp. Ngược lại, các quan niệm tâm lý học đời
thường  thường  thay  đổi  và  không  phổ  quát,  làm  hạn  chế  khả  năng  chuyển
giao của chúng. Trong chăm sóc người cao tuổi, việc áp dụng tâm lý học khoa
học là rất quan trọng để đáp ứng nhu cầu cá nhân của cư dân, thúc đẩy sức
khỏe tâm thần của họ và hỗ trợ một cách có căn cứ cho sự thoải mái của họ.
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2.4 Tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản về
tâm lý đối với thực hành chăm sóc.
Các kiến thức tâm lý học là rất quan trọng cho thực hành chăm sóc hiệu quả.
Chúng cho phép sự hiểu biết sâu sắc về các nhu cầu cá nhân và hành vi của
cư dân. Nhân viên chăm sóc không chỉ cần xem xét các khía cạnh thể chất mà
còn cả tâm lý để đảm bảo sự chăm sóc toàn diện.
Kiến thức tâm lý chuyên sâu giúp nhân viên chăm sóc nhận biết và phản ứng
tốt hơn với trạng thái cảm xúc của cư dân. Điều này rất quan trọng trong việc
xây dựng một mối quan hệ đáng tin cậy và góp phần cải thiện chất lượng cuộc
sống. Kiến thức tâm lý giúp xác định các yếu tố gây căng thẳng và áp lực tâm
lý, những yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an lành của cư dân.
Việc áp dụng các nguyên tắc tâm lý cho phép nhân viên chăm sóc phát triển
các kế hoạch chăm sóc cá nhân phù hợp với nhu cầu cụ thể của cư dân. Họ
học cách xử lý các hành vi thách thức và thực hiện các can thiệp thích hợp để
xoa dịu các tình huống xung đột.
Ngoài ra, kiến thức tâm lý hỗ trợ nhân viên y tế trong việc đánh giá sự thay đổi
nhận thức và cảm xúc khi về già. Họ có thể sớm nhận ra những dấu hiệu của
sa sút trí tuệ hoặc trầm cảm và đưa ra các biện pháp thích hợp. Điều này thúc
đẩy sự chăm sóc chủ động và góp phần cải thiện sức khỏe tâm lý của cư dân.
Tầm quan trọng của kiến thức tâm lý cũng được thể hiện qua sự tự phản ánh
của  nhân  viên  chăm  sóc.  Hiểu  rõ  hơn  về  phản  ứng  cảm  xúc  của  bản  thân
không chỉ cải thiện môi trường làm việc mà còn nâng cao hiệu quả trong chăm
sóc. Kiến thức tâm lý thúc đẩy khả năng phục hồi và quản lý căng thẳng, góp
phần ngăn ngừa kiệt sức.
Nhìn  chung,  các  kiến  thức  tâm lý  học  là  không thể  thiếu  cho  việc  chăm sóc
người cao tuổi chất lượng cao. Chúng cung cấp công cụ để chăm sóc cư dân
một cách toàn diện, nâng cao sự hài lòng của họ và củng cố thực hành chuyên
nghiệp của nhân viên chăm sóc.
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3 Tâm lý học phát triển ở tuổi già
3.1 Tâm lý học phát triển và ý nghĩa của nó trong
chăm sóc người cao tuổi
Tâm lý học phát triển nghiên cứu những thay đổi và ổn định trong hành vi con
người suốt cả cuộc đời. Nó phân tích cách thức con người phát triển trong các
giai đoạn khác nhau của cuộc sống và những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá
trình này.  Trong bối  cảnh chăm sóc người  cao tuổi,  điều này có nghĩa  là  đối
mặt với những thách thức và tiềm năng tâm lý cụ thể của người cao tuổi.
Người  cao  tuổi  không  chỉ  gặp  phải  những  phát  triển  về  thể  chất  mà  còn  cả
những phát triển về tâm lý. Những thay đổi theo tuổi tác trong nhận thức, tư
duy và xử lý cảm xúc đóng một vai trò quyết định trong sinh hoạt chăm sóc
hằng ngày. Việc hiểu các quá trình tâm lý phát triển cho phép nhân viên chăm
sóc nhận biết  tốt  hơn nhu cầu và thách thức cá nhân,  và tập trung vào tâm
trạng và phản ứng của người cư trú.
Tâm lý học phát triển cung cấp các công cụ để hiểu cách người cao tuổi xử lý
các  sự  kiện  cuộc  sống và  những khả năng phát  triển  nào  tồn  tại.  Nó  làm rõ
tầm quan trọng của tương tác xã hội và duy trì danh tính cũng như tính tự chủ.
Kiến thức về các quá trình này hỗ trợ nhân viên chăm sóc trong việc tạo ra các
môi  trường thuận lợi,  cung cấp các cơ hội  phát  triển và cải  thiện chất  lượng
cuộc sống trong chăm sóc. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu chăm
sóc như một quá trình động, không chỉ thúc đẩy sự suy giảm mà còn thúc đẩy
sự phát triển và khả năng thích ứng trong tuổi già.

3.2 Sự phát triển tâm lý ở tuổi già
Người cao tuổi đối mặt với các quá trình phát triển tâm lý đặc thù, được định
hình bởi những thay đổi về thể chất, nhận thức và cảm xúc. Trong quá trình
lão hóa, nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa, hội nhập xã hội và cân bằng cảm xúc vẫn
là trung tâm. Những khía cạnh này ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tâm lý.
Một phần quan trọng của sự phát triển tâm lý ở tuổi cao niên là thích nghi với
quá trình suy giảm thể chất. Sự thích nghi này đòi hỏi việc đối diện với các khả
năng thay đổi và hạn chế về sức khỏe. Việc ứng phó thành công sẽ thúc đẩy
khả năng phục hồi và có thể dẫn đến sự phát triển những sở thích mới hoặc
điều chỉnh thói quen sống.
Về mặt  nhận thức,  người  cao tuổi  thường gặp phải  thách thức  như giảm sút
khả năng ghi nhớ và quá trình tư duy chậm lại. Tuy nhiên, khả năng ứng dụng
tri thức, dựa trên những giá trị kinh nghiệm cá nhân rộng lớn, vẫn được duy trì
hoặc thậm chí cải thiện. Kiến thức gọi là "trí tuệ", đặc trưng bởi năng lực sống
thực tế và khả năng phán đoán, có thể được phát triển cao hơn ở tuổi già.
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Sự phát triển cảm xúc thường biểu hiện qua một góc nhìn khác về cuộc sống
và các mục tiêu cá nhân. Nhiều người cao tuổi phát triển một sự ổn định cảm
xúc trưởng thành hơn. Họ đánh giá cao hơn các mối quan hệ xã hội tích cực và
trải  nghiệm  cảm  xúc,  mà  một  phần  là  nhờ  vào  lý  thuyết  "socioemotional
selectivity theory": Một sự tập trung có ý thức vào các tương tác xã hội chất
lượng để tối đa hóa sự hài lòng cảm xúc.
Một khía cạnh quan trọng khác là suy tư về quá khứ cũng như chuẩn bị  cho
tương lai, đặc biệt là sự hữu hạn của cuộc sống. Sự đối diện này thường thúc
đẩy hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và tìm kiếm ý nghĩa. Nó tạo cơ hội để
đánh  giá  lại  cuộc  sống  một  cách  tích  cực  hơn,  có  thể  hỗ  trợ  cảm giác  hoàn
thành cá nhân.
Việc chăm sóc người cao tuổi  nên thừa nhận và thúc đẩy các quá trình phát
triển tâm lý này. Việc cung cấp sự hỗ trợ và các bối cảnh xã hội an toàn cho
phép người cao tuổi phát triển theo hướng tích cực và cảm nhận cuộc sống có
ý nghĩa, mặc dù có những hạn chế về thể chất và nhận thức.

3.3 Thay đổi trong nhận thức, nhận biết và trí nhớ ở
người cao tuổi
Ở tuổi  già,  các quá trình cảm giác  và nhận thức khác nhau thay đổi,  có  thể
ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Sự nhận thức bị suy
giảm do mất cảm giác theo tuổi tác, như giảm thị lực và thính lực. Những thay
đổi này có thể dẫn đến khó khăn trong giao tiếp và tương tác xã hội, đồng thời
hạn chế tính tự chủ trong cuộc sống hàng ngày.
Trên phương diện nhận thức, thường xuất hiện sự chậm lại trong quá trình xử
lý thông tin. Người lớn tuổi thường cần nhiều thời gian hơn để xử lý thông tin
mới  và  phản  ứng  với  những nhiệm vụ  phức  tạp.  Tuy  nhiên,  sự  chậm lại  này
không đồng nghĩa  với  việc  mất  trí  tuệ,  mà yêu cầu một  sự  điều  chỉnh  trong
việc tiếp nhận và xử lý thông tin.
Trí nhớ trong tuổi già có sự phát triển khác biệt. Trong khi trí nhớ ngắn hạn và
trí nhớ làm việc có thể bị ảnh hưởng bởi thoái hóa do tuổi tác, thì trí nhớ dài
hạn thường ổn định. Đặc biệt, trí nhớ ngữ nghĩa – kiến thức về sự kiện và khái
niệm – vẫn được duy trì tốt hoặc thậm chí có thể tích lũy thêm. Ngược lại, trí
nhớ sự kiện, liên quan đến những ký ức về các sự kiện cụ thể, và trí  nhớ dự
tưởng, nhắc nhở về các hoạt động được lên kế hoạch, dễ bị suy giảm do tuổi
tác.
Những thay đổi về nhận thức này không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với các
quá  trình  bệnh  lý  như  sa  sút  trí  tuệ.  Thay  vào  đó,  chúng  liên  quan  đến  quá
trình lão hóa bình thường, được đặc trưng bởi sự biến đổi liên cá nhân. Vì vậy,
điều quan trọng là nhận ra những khác biệt và khả năng cụ thể của mỗi người
cao tuổi và thúc đẩy những nguồn lực cá nhân của họ.

10      Tâm lý học phát triển ở tuổi già
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Sách giáo khoa ngắn về chăm sóc người cao tuổi

7 Đây chỉ là bản xem trước
Cuốn sách đầy đủ có trên https://www.altenpflege.de cho người dùng đã đăng
ký.  Việc  đăng  ký  và  sử  dụng  đều  miễn  phí.  Ai  không  muốn  đăng  ký  có  thể
chuyển  khoản  số  tiền  được  nêu  ở  trang  2  qua  Paypal  tới
buchhaltung@factsoft.de và ghi rõ tên sách cũng như địa chỉ email. Sau đó, họ
sẽ nhận được PDF gửi qua email.
Bên cạnh việc truy cập miễn phí vào các sách giáo khoa ngắn, việc đăng ký
trên altenpflege.de còn cho phép ứng tuyển trực tiếp vào các công việc. Và cả
việc tự đăng tin tuyển dụng miễn phí. Hãy trở thành một phần của cộng đồng
altenpflege.de.
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